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                                                       KẾ HOẠCH 

Tiêm phòng dịch bệnh cho gia súc, gia cầm đợt 1 năm 2025 

 

Thực hiện Kế hoạch số 844/KH-UBND ngày 06/3/2025 của UBND thị xã 

Bỉm Sơn về việc tiêm phòng vắcxin cho đàn gia súc, gia cầm đợt 1 năm 2025. 

Để chủ động triển khai có hiệu quả công tác tiêm phòng, phòng chống dịch bệnh 

cho đàn gia súc, gia cầm. UBND phường Ba Đình xây dựng kế hoạch tiêm 

phòng vắc xin cho đàn gia súc, gia cầm đợt 1 năm 2025 với các nội dung sau: 

1. Mục đích: 

- Tiêm phòng vắc xin nhằm tạo ra miễn dịch chủ động chống lại mầm 

bệnh xâm nhập từ bên ngoài vào cơ thể gia súc, gia cầm. 

- Tiêm phòng vắc xin là yêu cầu bắt buộc để phòng bệnh cho gia súc, gia 

cầm, bảo vệ môi trường. 

2. Đối tượng tiêm phòng và các bệnh bắt buộc tiêm phòng: 

a. Đối với trâu, bò, dê: 

- Tiêm phòng vắc xin tụ huyết trùng, LMLM cho toàn đàn theo độ tuổi. 

b. Đối với lợn: 

- Tiêm phòng vắc xin dịch tả lợn nái, đực giống, lợn chăn nuôi trang trại, 

gia trại, vùng có nguy cơ cao về bệnh LMLM. 

- Tiêm phòng vắc xin Lepto, phó thương hàn vùng có nguy cơ cao về 

bệnh. 

- Tiêm vắc xin phòng bệnh tai xanh (PRRS) cho các trang trại, gia trại. 

c. Đối với đàn chó, mèo: Tiêm phòng bệnh dại. 

d. Đối với đàn gia cầm: 

- Tiêm phòng newcasơn, dịch tả vịt, tụ huyết trùng gia cầm cho toàn đàn. 

- Tiêm phòng vắc xin cúm gia cầm. 

3. Yêu cầu: 

a. Đối với trâu bò: Tiêm phòng tụ huyết trùng, LMLM đạt 90% trở lên. 

b. Đối với lợn:  

- Tiêm phòng vắc xin dịch tả lợn, tụ dấu lợn đạt tỷ lệ 80% trở lên. 

- Tiêm phòng vắc xin Lepto, phó thương hàn đạt 70% trở lên. 

c. Đối với gia cầm: 

- Tiêm phòng newcasơn, dịch tả vịt, tụ huyết trùng đạt 70% trở lên. 

- Tiêm phòng vắc xin cúm gia cầm đạt 90 % trở lên. 

4. Thời gian tiêm phòng: 
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- Từ ngày 10  tháng 3 năm 2025  đến ngày 12 tháng 4 năm 2025 ( Có lịch 

phân công cụ thể) 

5. Cơ chế hỗ trợ: 

Căn cứ Thông tư 283/2016/TTBTC của Bộ tài chính ban hành ngày 

14/11/2016 quy định khung giá dịch vụ tiêm phòng, tiêu độc khử trùng cho động 

vật, chẩn đoán thú y và dịch vụ kiểm nghiệm thuốc dùng cho động vật; Căn cứ 

báo giá của Chi cục chăn nuôi và Thú y Tỉnh Thanh Hóa số 01/TB-CCCNTY 

ngày 16/01/2024 về việc thông báo giá bán vắc xin tiêm phòng gia súc, gia cầm 

năm 2024; giá các loại vác xin cụ thể như sau: 

- Vắc xin dại tiêm phòng cho chó, mèo: 25.000đ/liều. 

- Vắc xin Viêm da nổi cục tiêm cho Trâu, Bò: 40.000đ/liều. 

- Vắc xin tiêm phòng cho Trâu, bò, dê g m:  

Vắc xin T T: 9.500đ/liều; Vắc xin LMLM (O): 26.500đ/liều; Vắc xin 

LMLM (O, ): 33.000đ/liều. 

- Vắc xin Lợn (Dịch tả, Vắc xin kép PTH+THT): 12.500đ/liều. 

- Vắc xin dịch tả lợn châu phi:65.000đ/liều. 

- Vắc xin cúm gia cầm H5N1 liều 0.5ml: 750đ/liều. 

* UBND thị xã h  trợ tiền các loại vắc xin cho các hộ dân chăn nuôi như sau:  

-    trợ vắc xin tiêm phòng VDNC cho đàn trâu, bò: 10.000đ/liều. 

-    trợ vắc xin tiêm phòng cho đàn trâu, bò, dê: Vắc xin lở m m long móng 

7.500đ/liều; vắc xin tụ huyết trùng 1.500đ ng/liều. 

-    trợ vắc xin tiêm phòng cho đàn lợn: 5.500đ ng/liều. 

-    trợ vắc xin tiêm phòng cho đàn chó m o: 10.000đ ng/liều. 

-    trợ vắc xin tiêm phòng cho đàn gia cầm liều 0,5ml: 400đ ng/liều; 

Liều 0,3ml: 200đ ng/liều.  

5. Tổ chức thực hiện: 

* Đối với các khu phố (trưởng khu phố): 

- Rà soát chính xác tổng đàn gia súc, gia cầm hiện có tại địa bàn khu phố 

thông báo kế hoạch tiêm phòng cho nhân dân trên địa bàn khu phố. 

- Tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh của khu phố mình để nhân 

dân được biết. Tham gia công tác tiêm phòng cùng với cán bộ thú y, đ ng thời 

xác nhận kết quả tiêm phòng của địa bàn khu phố mình. 

* Đối với cán bộ thú y: Đảm bảo chất lượng tiêm phòng, trong quá trình 

tiêm phòng phải phối hợp chặt chẽ với trưởng khu phố, thành viên Ban chỉ đạo 

phụ trách địa bàn để được h  trợ, căn cứ tình hình thực tế ở từng khu phố để sắp 

xếp lịch tiêm phòng phù hợp có hiệu quả. 
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* Các thành viên Ban chỉ đạo Phường: Căn cứ chức năng nhiệm vụ được 

giao, tuyên truyền vận độn đoàn viên hội viên, quần chúng nhân dân tích cực 

hưởng ứng kế hoạch tiêm phòng năm 2025 đạt kết quả tốt. Trực tiếp tham gia 

với đơn vị phân công xác nhận kết quả tiêm phòng của địa bàn phân công. 

* Đối với đài truyền thanh: Tăng cường công tác tuyên truyền bằng nhiều 

hình thức phong phú đa dạng, thiết thực về lợi ích của việc tiêm phòng; mối 

nguy hại của việc không tiêm phòng để xảy ra dịch bệnh; trách nhiệm của chủ 

vật nuôi trong việc tiêm phòng cho vật nuôi để nhân dân hiểu và tự giác tham 

gia thực hiện.  

Trên đây là kế hoạch tiêm phòng vắc xin cho đàn gia súc, gia cầm đợt 1 

năm 2025. UBND phường Ba Đình yêu cầu các trưởng khu phố, bộ phận liên 

quan thực hiện kế hoạch này. Trong quá trình tổ chức thực hiện có khó khăn 

vướng mắc phản ánh về UBND Phường để có biện pháp giải quyết./. 

 

Nơi nhận:                                                                                KT. CHỦ TỊCH 

- UBND thị xã(B/c);                                                                                      PHÓ CHỦ TỊCH 

- TT Đảng uỷ- ĐND phường(B/c); 

- Chủ tịch, các PCT.UBND phường; 

- UB.MTTQ, các Đoàn thể CT-X  phường; 

- 10 khu phố (T/h);                                                                                  
- Lưu: VT. 

                                                                                                                              

                                                                                      Mai Đức Tiến 
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